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Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo Philippin sẽ nhập khẩu 5,5 triệu tấn gạo
trong năm 2026, tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.

02/11/2026 BÁO CÁO TUẦN

Sản lượng lúa Basmati của Ấn Độ năm 2026 được dự báo tăng 5–10%, qua đó
cải thiện nguồn cung cho xuất khẩu.

Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10/2026, Nêpan nhập khẩu hơn 38 triệu kg gạo
và cám, chủ yếu từ Ấn Độ.

Nhật Bản đang xem xét mua thêm 100.000 tấn gạo dự trữ, sau khi lượng tồn
kho giảm còn khoảng 320.000 tấn.

Tính đến ngày 15/10/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo, trong đó
nửa đầu tháng 10 đạt 228.871 tấn.

Vụ Mùa 2026, Quảng Ninh gieo cấy 21.698 ha lúa, sản lượng ước đạt khoảng
107.187 tấn.
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Giá gạo 5% tấm quốc tế Ngày 26 - 30/10/2026

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan không đổi do tỷ giá hối đoái và giá trong nước đang ở mức cao.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ không đổi do vụ lúa mới đã bắt đầu và nguồn cung dự kiến sẽ tăng.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng mạnh do vụ thu hoạch đã kết thúc cũng như sản lượng dự kiến ở
mức thấp.

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ

USD/tấn USD/tấn

(Nguồn: Reuters)
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https://www.brecorder.com/news/amp/40446508


Nguồn: ANTARA (Nguồn: Báo Ninh Bình)
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Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo Philippin
sẽ nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo trong
năm 2026, tiếp tục đứng đầu thế giới về nhập
khẩu gạo.
Riêng quý 3 năm 2026, sản lượng của nước này
được dự báo giảm 17,2% xuống 3,1 triệu tấn do
ảnh hưởng của El Niño và nhiều đợt bão.
Chính phủ Philippin đang điều chỉnh thời điểm
nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung nhưng hạn
chế tình trạng nhập khẩu dồn về đúng mùa thu
hoạch, gây sức ép lên giá lúa của nông dân.

Sản lượng lúa Basmati của Ấn Độ năm 2026
được dự báo tăng khoảng 5–10% so với năm
trước nhờ lượng mưa gió mùa thuận lợi và độ ẩm
đất cải thiện tại các vùng sản xuất chính.
Nguồn cung tăng dự kiến giúp nâng lượng gạo
Basmati có thể xuất khẩu, trong khi nhu cầu từ
châu Âu, châu Mỹ và các thị trường truyền thống
tại Trung Đông vẫn duy trì.
Tuy vậy, giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ nhìn chung
vẫn ở mức cao, cho thấy nguồn cung Basmati
cải thiện chưa tạo áp lực giảm giá đáng kể.

(Nguồn: CMB News)

PHILIPPIN ẤN ĐỘ

Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10/2026, Nêpan
nhập khẩu tổng cộng 38,17 triệu kg gạo và cám,
theo số liệu của Cục Hải quan nước này.
Ấn Độ là nguồn cung chủ yếu, với khoảng 14,45
triệu kg gạo Basmati và 22,88 triệu kg các loại
gạo khác được nhập khẩu trong giai đoạn này.
Nêpan cũng nhập khẩu gạo từ Việt Nam, Thái
Lan, Italia và Ba Lan, nhưng khối lượng thấp hơn
nhiều so với nguồn cung từ Ấn Độ.

(Nguồn: Ratopati)

NÊPAN

Philippin được dự báo tiếp tục là nước nhập
khẩu gạo lớn nhất thế giới

Sản lượng lúa Basmati của Ấn Độ năm 2026
dự kiến tăng 5–10%

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật
Bản đang xem xét mua thêm 100.000 tấn gạo
để bổ sung kho dự trữ quốc gia, sau khi đã mua
210.000 tấn trong tháng 9/2026.
Năm 2025, Chính phủ đã xuất kho tổng cộng
590.000 tấn gạo dự trữ, khiến lượng tồn kho
giảm xuống khoảng 320.000 tấn.
Mức này thấp hơn nhiều so với mức dự trữ phù
hợp vốn là 1 triệu tấn, thời điểm mua bổ sung sẽ
được quyết định dựa trên cung cầu và kết quả
thu hoạch cuối tháng 10.

(Nguồn: Japan Today)

NHẬT BẢN
Nêpan nhập khẩu hơn 38 triệu kg gạo và cám

trong 3 tháng vừa qua
Nhật Bản xem xét mua bổ sung 100.000 tấn

gạo cho kho dự trữ

(Nguồn: VietnamPlus)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tap-trung-bao-ve-lua-mua-va-tang-toc-trien-khai-vu-dong-2026-260921125532034.html
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
https://commodity-board.com/indian-basmati-paddy-rebound-sets-the-tone-for-a-firmer-rice-market
https://english.ratopati.com/story/84857/paddy-and-rice-imports-worth-over-rs-364-billion-in-three-months
https://japantoday.com/category/business/japan-gov't-eyes-buying-back-100-000-more-tons-of-rice-for-reserves
https://en.vietnamplus.vn/philippines-to-remain-worlds-top-rice-importer-usda-post354376.vnp
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Đơn vị: VNĐ/kg

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

Jasmine IR50404 OM9764

26/6
/2

026

3/7/
2026

10
/7/

2026

17/
7/2

026

24/7/
2026

31/7
/2

026

7/8
/2

026

14/8
/2

026

21/8
/2

026

28/8
/2

026

4/9
/2

026

11/
9/2

026

18/9
/2

026

25/9
/2

026

2/10
/2

026

9/10
/2

026

16/10
/2

026

23/10
/2

026

30/10
/2

026

6.500

7.000

7.500

8.000

HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO
MỘT SỐ NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN CHIẾN LƯỢC - GẠO, CÀ PHÊ VÀ RAU QUẢ 04

VNĐ/kg233
so với tuần trước

VNĐ/kg100
so với tuần trước

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece


Nguồn: ANTARA

Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 6,6 triệu
tấn tính đến giữa tháng 10/2026

Sản lượng lúa Mùa của Quảng Ninh
ước đạt hơn 107.000 tấn

Giống lúa VNR98 tại Đắk Lắk đạt
năng suất 7,8 tấn lúa tươi/ha

Cà Mau thí điểm mô hình lúa hữu cơ
kết hợp thủy sản và nấm rơm
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Ngày 27/10/2026, xã Trần Văn Thời và Trường
Đại học Bạc Liêu thống nhất định hướng xây
dựng mô hình sản xuất tuần hoàn tại ấp Bình
Minh. 
Mô hình kết hợp lúa hữu cơ với cá đồng hoặc tôm
càng xanh, rau màu, cây ăn trái và nấm rơm,
đồng thời tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. 
Mô hình dự kiến triển khai trên diện tích tối thiểu
5 ha tại Tổ hợp tác Bình Minh 2 trong 24 tháng,
làm cơ sở đánh giá và nhân rộng.

Tính đến ngày 15/10/2026, Việt Nam đã xuất
khẩu 6,6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch khoảng
3,2 tỷ USD. 
Riêng trong nửa đầu tháng 10/2026, lượng gạo
xuất khẩu đạt 228.871 tấn, tiếp tục bổ sung vào
kết quả xuất khẩu những tháng cuối năm. 
Nhu cầu từ thị trường bên ngoài được ghi nhận
ổn định, các thương nhân kỳ vọng có thêm đơn
hàng từ Philippin vào khoảng giữa tháng
11/2026. 

Vụ Hè - Thu 2026, mô hình giống lúa VNR98
được triển khai trên 2 ha tại xã Cư Pui, Đắk Lắk,
đạt năng suất 7,8 tấn lúa tươi/ha. 
Mô hình cho thấy giống sinh trưởng ổn định,
chống chịu sâu bệnh khá trong điều kiện thời
tiết bất thuận và đạt năng suất cao hơn một số
giống đang sản xuất tại địa phương.
VNR98 được công nhận lưu hành từ tháng
1/2026, có thời gian sinh trưởng khoảng 90–95
ngày trong vụ Hè - Thu và 105–110 ngày trong vụ
Đông - Xuân.

Vụ Mùa 2026, tỉng Quảng Ninh đã gieo cấy
21.698 ha lúa, các địa phương đang tập trung
thu hoạch diện tích đã chín để bảo đảm tiến độ
thời vụ. 
Năng suất bình quân ước đạt 49,4 tạ/ha, sản
lượng khoảng 107.187 tấn, bằng 100,1% so với
cùng kỳ năm trước.
Trong vụ, hơn 10.100 ha lúa được phòng trừ sinh
vật gây hại, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh
và bảo vệ năng suất. 

(Nguồn: Thời Đại) (Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)

(Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường) (Nguồn: Báo Cà Mau)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
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https://nongnghiepmoitruong.vn/giong-lua-cua-vinaseed-nang-suat-vuot-troi-tren-dong-dat-tay-nguyen-d838529.html
https://baocamau.vn/index.php/xa-tran-van-thoi-trao-doi-trien-khai-mo-hinh-san-xuat-tuan-hoan-xanh-a133625.html
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PHỤ LỤC
GIÁ LÚA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

Mặt hàng

Lúa Jasmine
(khô)

Giá tuần này
(VNĐ/kg)

Lúa IR50404
(khô)

6.800 0

7.000 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.800 0

Lúa OM9764
(khô)

Đồng Tháp 6.500 -700

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6.700 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Reuters

VietnamPlus

CMB NEWS

Ratopati 

 Japan Today

Cộng tác viên của Agreinfos

Thời Đại

Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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[4]: [4]: Báo Nông nghiệp và Môi trường

[5]: [5]: Báo Cà Mau

Các thông tin, số liệu, nội dung trong Báo cáo được tổng hợp, xây dựng và chịu trách nhiệm bởi các cán bộ của AGREINFOS. Chúng tôi có sử dụng
công cụ ChatGPT và CanvaAI hỗ trợ rà soát lỗi chính tả, thiết kế hình ảnh và trình bày báo cáo.
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